Gmail: duongthianhhong82@gmail.com
  MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
Môn: Ngữ văn 8 (Kết nối tri thức)
	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/ đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức


	Tổng

%

điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Đọc -hiểu
	Thơ bảy  chữ
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	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Phần I.
	Đọc-hiểu
	Thơ bảy chữ
	*Nhận biết:

- Nhận biết được một số yếu tố hình thức của thơ sáu chữ, bảy chữ (số chữ ở mỗi dòng; vần, nhịp; từ ngữ, hình ảnh; bố cục, mạch cảm xúc;...), tình cảm, cảm xúc của tác giả..

Thông hiểu: 

- Hiểu và lí giải được chủ đề, tư tưởng mà văn bản muốn gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật của văn bản.

- Hiểu được tác dụng của phép tu từ, sắc thái nghĩa của từ ngữ, …có trong văn bản

* Vận dụng.

- Nêu được những thông điệp, thay đổi trong suy nghĩ, tình cảm, nhận thức của bản thân sau khi đọc văn bản.

- Biết ghi lại cảm nghĩ sau khi đọc một bài thơ bảy chữ
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	* Vận dụng.
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	  UBND HUYỆN PHÚ BÌNH

TRƯỜNG THCS TT HƯƠNG SƠN
	BÀI KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KÌ II

NĂM HỌC 2023-2024

Môn: Ngữ văn 8
(Thời gian 90 phút không kể thời gian giao đề)




 PHẦN I. ĐỌC- HIỂU (4,0 điểm) Đọc đoạn thơ sau và thực hiện các yêu cầu:
	    Suốt mấy hôm rày đau tiễn đưa
Đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa...
Chiều nay con chạy về thăm Bác
Ướt lạnh vườn rau, mấy gốc dừa!

    Con lại lần theo lối sỏi quen
Đến bên thang gác, đứng nhìn lên
Chuông ôi chuông nhỏ còn reo nữa?
Phòng lặng, rèm buông, tắt ánh đèn!

    Bác đã đi rồi sao, Bác ơi!
Mùa thu đang đẹp, nắng xanh trời
Miền Nam đang thắng, mơ ngày hội
Rước Bác vào thăm, thấy Bác cười!


	Trái bưởi kia vàng ngọt với ai
Thơm cho ai nữa, hỡi hoa nhài!
Còn đâu bóng Bác đi hôm sớm
Quanh mặt hồ in mây trắng bay...

                          …

Bác để tình thương cho chúng con
Một đời thanh bạch, chẳng vàng son
Mong manh áo vải hồn muôn trượng
Hơn tượng đồng phơi những lối mòn.

( Trích “Bác ơi”-Tố Hữu)



Lựa chọn đáp đúng trong các câu từ 1 đến 5

Câu 1 (0,5 điểm): Bài thơ trên được viết theo thể thơ nào?

A. Thơ lục bát                                     B. Thơ tự do

C. Thơ 7 chữ                                       D. Thơ 8 chữ

Câu 2 (0,5 điểm): Bài thơ trên được gieo vần theo cách nào?
      A. Vần chân, vần cách                            B. Vần chân, vần liền
      C.Vần lưng, vần cách                            D. Vần lưng, vần liền
Câu 3 (0,5 điểm): Phương thức biểu đạt chính của văn bản trên là gì? 

A. Biểu cảm                                            B. Tự sự

C. Miêu tả                                               D. Nghị luận 

Câu 4 (0,5 điểm): Cảm xúc bao trùm toàn bài thơ “Bác ơi” là:

A. Biết ơn, ngợi ca công lao của Bác với đất nước nhân dân.

B. Sự ngậm ngùi, tiếc thương của tác giả trước giờ phút tiễn đưa Bác.

C. Tự hào của nhà thơ về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

D. Sự ngậm ngùi, tiếc thương của tác giả khi về thăm lại nhà Bác.

Câu 5 (0,5 điểm): Tác dụng của biện pháp tu từ điệp ngữ trong hai câu thơ sau là gì?

“Suốt mấy hôm rày đau tiễn đưa

Đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa...”

A. Thể hiện nỗi buồn đau của dân tộc trước sự ra đi của Bác

B. Thể hiện nỗi buồn đau của nhà thơ trước sự ra đi của Bác

C. Diễn tả khung cảnh bi thương và sự đau xót của toàn dân tộc trước sự ra đi của Bác

D. Miêu tả khung cảnh thiên nhiên ngày đưa tiễn Bác.

Trả lời câu hỏi:

Câu 6 (1,5 điểm): Trong câu thơ “Bác đã đi rồi sao, Bác ơi!” tác giả sử dụng biện pháp tu từ gì? Phân tích tác dụng của biện pháp tu từ đó.

Câu 7 (2,0 điểm): Từ cảm xúc bao trùm trong đoạn thơ trên, hãy viết đoạn văn ghi lại cảm nghĩ của em về Bác kính yêu.
PHẦN II: VIẾT (4,0 điểm) Viết bài văn phân tích truyện ngắn sau:
Buổi học thể dục

 
Hôm nay có buổi học thể dục. Thầy giáo dẫn chúng tôi đến bên một cái cột cao, thẳng đứng. Chúng tôi phải leo lên đến trên cùng, rồi đứng thẳng người trên chiếc xà ngang.

 
Đê-rốt-xi và Cô-rét-ti leo như hai con khỉ. Xtác-đi thì thở hồng hộc, mặt đỏ như chú gà tây. Ga-rô-nê leo dễ như không. Tưởng chừng cậu có thể vác thêm một người nữa trên vai vì cậu khỏe chẳng khác gì một con bò mộng non.

 
Đến lượt Nen-li bạn này được miễn học thể dục vì bị tật từ nhỏ, nhưng cố xin thầy cho được tập như mọi người.

Nen-li bắt đầu leo một cách rất chật vật. Mặt cậu đỏ như lửa, mồ hôi ướt đẫm trán. Thầy giáo bảo cậu có thể xuống. Nhưng cậu vẫn cố sức leo. Mọi người vừa thấp thỏm sợ cậu tuột tay ngã xuống đất, vừa luôn miệng khuyến khích: “Cố lên! Cố lên!”.

Nen-li rướn người lên và chỉ còn cách xà ngang hai ngón tay. “Hoan hô! Cố tí nữa thôi!” - Mọi người reo lên. Lát sau, Nen-li đã nắm chặt được cái xà.

Thầy giáo nói: “Giỏi lắm! Thôi, con xuống đi!” Nhưng Nen-li còn muốn đứng lên cái xà như những người khác.

Sau vài lần cố gắng, cậu đặt được hai khuỷu tay, rồi hai đầu gối, cuối cùng là hai bàn chân lên xà. Thế là cậu đứng thẳng người lên, thở dốc, nhưng nét mặt rạng rỡ chiến thắng, nhìn xuống chúng tôi.

                                                (Theo Et-môn-đô Đơ A-mi-xi - Hoàng Thiếu Sơn dịch)
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	6
	· Biện pháp tu từ: nói giảm nói tránh “đi”- “chết”
· Tác dụng: Thể hiện tâm trạng đau xót, chưa muốn tin vào sự thật khi nghe tin Bác mất. Tố Hữu dường như không thể tin vào sự thật rằng Bác đã rời nhân thế, không thể tin được Bác lại ra đi vào một ngày thu nắng đẹp, trước thềm độc lập của đất nước mà thốt lên đầy đau đớn rằng "Bác đã đi rồi sao, Bác ơi!".
· Hướng dẫn chấm: 

- Trả lời được 2 ý như đáp án: 1,5điểm.
- Trả lời được  ý 2 như đáp án: 1,0 điểm
- Trả lời được  ý 1 như đáp án: 0,5 điểm
	1,5

	
	7
	Dưới đây là một vài gợi ý:

- Đất nước Việt Nam tự hào về Bác Hồ bởi Người chính là ánh sáng, là niềm tin của nhân dân 

- Sự kiện Bác ra đi đã lại trong lòng nhân dân những nỗi đau khôn tả, không khí tang thương bao trùm cả lòng người và cảnh vật. 
- Mặc dù Bác đã ra đi nhưng tên tuổi của Người sống mãi với đất nước và dân tộc.
- Yêu mến, khâm phục và biết ơn sâu sắc. Thế hệ trẻ ngày nay cần cố gắng học tập và phát huy tài năng của mình cho đất nước để không phụ kì vọng của Người và cũng là cách thể hiện lòng biết ơn đối với Bác. 
Hướng dẫn chấm:
 - Mỗi ý đạt 0,5 điểm. Hoặc có quan điểm phù hợp sáng tạo vẫn cho điểm.
- HS không trả lời hoặc trả lời nhưng lí giải không phù hợp: không cho điểm.
	2,0

	II
	
	LÀM VĂN
	4,0

	
	
	Viết bài văn phân tích một tác phẩm truyện. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận phân tích một tác phẩm truyện 
	0,5



	
	
	* Mở bài:  Giới thiệu về truyện Buổi học thể dục.Truyện ca ngợi những người có nghị lực, kiên cường, không bao giờ bỏ cuộc trước khó khăn
* Thân bài: 

- Nêu nội dung chính của tác phẩm: Câu chuyện ngắn kể về ý chí và nghị lực bền bỉ của cậu học trò khuyết tật Nen-li. Được miễn học thể dục do điều kiện sức khỏe, nhưng Nen-lí vẫn muốn thử sức mình với việc leo lên cây cột rồi đứng thẳng trên xà ngang. Sau một hồi lâu chật vật cố gắng trong sự động viên, khuyến khích từ bạn bè, cuối cùng, Nen-li đã thành công đứng được bằng hai chân lên xà. Khuôn mặt cậu đỏ lựng vì mồ hôi nhưng lại ánh lên niềm vui chiến thắng.
- Nêu cụ thể cảm nhận, suy nghĩ của em về nội dung hay nghệ thuật đặc sắc của truyện:

+ Bài thể dục leo cột rồi đứng lên xà ngang là một bài tập khó.
+ Có những bạn có sức khoẻ và có khiếu bam sinh như Ga-rô-iiê, Đê-rốt-xi và Cô-rét-ti thì leo dễ dàng. Có bạn vất vả hơn, như Xtác-đi, thở hồng hộc, mặt đỏ như chú gà tây.
+ Nen-li được miễn, nhưng cậu mong được tập như mọi người. Nen-li vừa nỗ lực cao vừa sáng tạo: cậu từng bước thận trọng, đặt khuỷu tay rồi hai đầu gối, tiếp đến là hai bàn chân, rồi cuối cùng đứng thẳng lên xà.
+ Sự chiến thắng của Nen-li là nhờ nghị lực, lòng dũng cảm và sự sáng tạo của chính cậu, đồng thời phải kể đến tấm lòng nhân ái, tin tưởng của thầy giáo và các bạn.

* Kết bài: Khái quát lại cảm xúc, suy nghĩ của bản thân về yếu tố nội dung hoặc nghệ thuật đặc sắc đã trình bày.
	3


	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo

Thể hiện nhìn nhận, cảm xúc tích cực bài thơ sáu chữ hoặc bảy chữ.
	0,25

	Tổng điểm
	10,0


